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DANH MỤC
Dịch vụ kỹ thuật đề nghị bổ sung

	TT
	DANH MỤC KỸ THUẬT
	PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT

	
	
	A
	B
	C
	D

	II. NỘI KHOA

	
	A. HÔ HẤP
	
	
	
	

	59
	Nghiệm pháp kích thích phế quản
	x
	x
	
	

	XIII. PHỤ SẢN

	
	B. PHỤ KHOA
	
	
	
	

	67
	Phẫu thuật cắt tử cung qua đường âm đạo
	x
	x
	
	

	101
	Phẫu thuật Crossen
	x
	x
	
	

	
	Đ. KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
	
	
	
	

	223
	Phẫu thuật nội soi triệt sản nữ
	x
	x
	x
	

	XXI. THĂM DÒ CHỨC NĂNG

	
	H. NỘI TIẾT
	
	
	
	

	119
	Nghiệm pháp dung nạp Glucose đường uống (50 g Glucose) 2 mẫu cho người bệnh thai nghén
	x
	x
	
	

	122
	Nghiệm pháp dung nạp Glucose đường uống 2 mẫu không định lượng Insulin
	x
	x
	x
	

	XXVII. PHẪU THUẬT NỘI SOI 

	
	D. BỤNG – TIÊU HOÁ
	
	
	
	

	
	2. Dạ dày
	
	
	
	

	142
	Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày
	x
	x
	
	

	147
	Phẫu thuật nội soi mở thông dạ dày
	x
	x
	
	

	
	3. Tá tràng
	
	
	
	

	166
	Phẫu thuật nội soi khâu thủng tá tràng
	x
	x
	
	

	170
	Phẫu thuật nội soi cắt túi thừa tá tràng
	x
	x
	
	

	
	4. Ruột non
	
	
	
	

	172
	Phẫu thuật nội soi khâu thủng ruột non
	x
	x
	
	

	177
	Phẫu thuật nội soi gỡ dính ruột
	x
	x
	
	

	178
	Phẫu thuật nội soi cắt dây dính hay dây chằng
	x
	x
	
	

	184
	Phẫu thuật nội soi cắt túi thừa Meckel
	x
	x
	
	

	
	5. Ruột thừa
	
	
	
	

	  187
	Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa
	x
	x
	x
	

	190
	Phẫu thuật nội soi điều trị áp xe ruột thừa trong ổ
bụng
	x
	x
	x
	

	191
	Phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc do viêm ruột thừa
	x
	x
	x
	

	
	9. Đường mật
	
	
	
	

	265
	Phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi
	x
	x
	
	

	266
	Phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi + cắt túi
mật
	x
	x
	
	

	272
	Phẫu thuật nội soi cắt túi mật, mở OMC lấy sỏi, dẫn
lưu Kehr
	x
	
	
	

	273
	Phẫu thuật nội soi cắt túi mật
	x
	x
	x
	

	
	12. Mạc treo
	
	
	
	

	304
	Phẫu thuật nội soi cắt u mạc treo ruột, không cắt ruột
	x
	x
	
	

	
	14. Thoát vị
	
	
	
	

	313
	Phẫu thuật nội soi đặt tấm lưới nhân tạo đường vào
hoàn toàn trước phúc mạc (TEP)
	x
	x
	
	

	314
	Phẫu thuật nội soi đặt tấm lưới nhân tạo trước phúc
mạc đường vào qua ổ bụng (TAPP)
	x
	x
	
	

	316 
	Phẫu thuật nội soi khâu cơ hoành
	x
	x
	
	

	
	16. Các phẫu thuật nội soi khác
	
	
	
	

	333
	Nội soi ổ bụng chẩn đoán
	x
	x
	
	

	
	Đ. TIẾT NIỆU-SINH DỤC
	
	
	
	

	
	6. Phẫu thuật vùng hố chậu
	
	
	
	

	412
	Phẫu thuật nội soi xử lý viêm phúc mạc tiểu khung
	x
	x
	
	

	413
	Phẫu thuật nội soi ổ bụng lấy dụng cụ tránh thai
	x
	x
	
	

	414
	Phẫu thuật nội soi cắt khối chửa ngoài tử cung
	x
	x
	
	

	415
	Phẫu thuật nội soi mở vòi trứng lấy khối chửa ngoài tử cung + tạo hình vòi trứng
	x
	
	
	

	416
	Phẫu thuật nôi soi điều trị vô sinh
	x
	x
	
	

	417
	Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán trong phụ khoa
	x
	x
	
	

	418
	Phẫu thuật nội soi GEU thể huyết tụ thành nang
	x
	x
	
	

	419
	Phẫu thuật nội soi viêm phần phụ
	x
	x
	
	

	
	7. Tử cung
	
	
	
	

	421
	Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung
	x
	
	
	

	427
	Phẫu thuật	nội soi cắt tử cung hoàn toàn để lại 2 phần phụ
	x
	
	
	

	428
	Phẫu thuật	nội soi cắt tử cung hoàn toàn	+ cắt 2
phần phụ
	x
	
	
	

	429
	Phẫu thuật nội soi cắt góc tử cung ở bệnh nhân GEU
	x
	
	
	

	430
	Phẫu thuật nội soi điều trị sa sinh dục
	x
	
	
	

	
	8. Buồng trứng – Vòi trứng
	
	
	
	

	431
	Phẫu thuật nội soi cắt góc buồng trứng
	x
	
	
	

	432
	Phẫu thuật nội soi u buồng trứng trên bệnh nhân có
thai
	x
	x
	
	

	433
	Cắt u buồng trứng qua nội soi
	x
	x
	
	

	434
	Phẫu thuật nội soi u nang buồng trứng
	x
	x
	
	

	436
	Cắt u buồng trứng + tử cung qua nội soi
	x
	x
	
	

	437
	Thông vòi tử cung qua nội soi
	x
	x
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